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Trà Vinh, ngày       tháng  02  năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

Danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

 
   

 

Thực hiện Quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 5 Điều 10 Quyết định số 

619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Theo báo cáo kết quả đánh giá cấp xã đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật (CTCPL) của Chủ tịch UBND cấp huyện. Sở Tư pháp công bố Danh sách cấp 

xã đạt CTCPL và chưa đạt CTCPL năm 2019 trên Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp tỉnh Trà Vinh (Đính kèm theo Danh sách)./. 

 
 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (b/c);   

- Vụ PBGDPL – BTP (b/c); 

- Cục Công tác phía Nam (b/c); 

- Ông Lê Văn Hẳn, PCT UBND tỉnh,  

  Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL (b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (biết); 

- GĐ, các PGĐ STP (biết); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (đăng tải); 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.                                                                                                                                                           

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                            

 

 

                    Trần Hoàng Khâm 



DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH   

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-STP ngày      /02/2020 của Sở Tư pháp) 
 

 

 

I. HUYỆN CÀNG LONG (01 thị trấn, 13 xã):  

Có 13/14 xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt 92,86%) được công nhận theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 

của Chủ tịch UBND huyện Càng Long, gồm:  

- Xã loại I: Xã Đại Phước; xã Phương Thạnh; Thị trấn Càng Long; xã Huyền Hội; xã Mỹ Cẩm; xã Đức Mỹ; xã Bình Phú; xã 

An Trường. 

- Xã Loại II: Xã Nhị Long Phú; xã Nhị Long; xã Tân An; xã An Trường A. 

- Xã Loại III: Xã Đại Phúc. 

II. HUYỆN CHÂU THÀNH (01 thị trấn, 13 xã):  

Có 14/14 xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt 100%) được công nhận theo các Quyết định sau đây:  

1. Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành công nhận 05 xã đạt CTCPL năm 

2019, gồm: 

- Xã Loại: Xã Long Hòa, xã Lương Hòa, xã Song Lộc 

- Xã Loại II: Xã Nguyệt Hóa, xã Thanh Mỹ. 

2. Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành công nhận 09 xã, 01 thị trấn đạt 

CTCPL năm 2019, gồm:  

-Xã loại I: Xã Hòa Thuận, xã Lương Hòa A, xã Mỹ Chánh, xã Đa Lộc, xã Hòa Lợi, xã Hòa Minh 

- Xã loại II: Thị trấn Châu Thành, xã Phước Hảo, xã Hưng Mỹ. 

III. HUYỆN DUYÊN HẢI (01 thị trấn, 06 xã):  

Có 07/07 xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt 100%) được công nhận theo các Quyết định sau đây: 

- Xã loại I: Xã Long Khánh – được công nhận theo Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Duyên Hải. 

- Xã loại I: Xã Đông Hải, xã Long Vĩnh, xã Đôn Xuân, xã Đôn Châu, xã Ngũ Lạc được công nhận theo Quyết định số 

102/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải. 

- Xã loại II: Thị trấn Long Thành - được công nhận  theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Duyên Hải. 

IV. THỊ XÃ DUYÊN HẢI (02 phường, 04 xã):  



 

Có 06/07 xã, phường  đạt CTCPL  năm 2019 (đạt 85,7%) được công nhận theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 

10/02/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, gồm: Xã, phường loại I: Phường 1, phường 2,  xã Long Hữu, xã Hiệp Thạnh, xã 

Trường Long Hòa, xã Dân Thành.  

V. HUYỆN TIỂU CẦN (02 thị trấn, 09 xã): 

Có 11/11 xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt 100%) được công nhận theo Quyết định số  130/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 

của Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần: 

1- Xã Tân Hòa  

2- Xã Hùng Hòa  

3- Xã Ngãi Hùng  

4- Thị trấn Tiểu Cần 

5- Thị trấn Cầu Quan 

6- Xã Hiếu Tử 

7- Xã Hiếu Trung 

8- Xã Phú Cần 

9- Xã Long Thới 

10- Xã Tân Hùng 

11- Xã Tập Ngãi. 

VI. HUYỆN CẦU KÈ (01 thị trấn, 10 xã):  

Có 11/11 xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt 100%) được công nhận theo các Quyết định sau đây:  

1- Xã Thạnh Phú – Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

2- Xã Thông Hòa - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

3- Xã An Phú Tân - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

4- Xã Phong phú - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

5- Xã Ninh Thới - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

6- Xã Châu Điền - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  



 

7- Thị trấn Cầu Kè - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

8- Xã Hòa Tân - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 

của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

9- Xã Tam Ngãi - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

10- Xã Phong Thạnh - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

11- Xã Hòa Ân - Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 được công nhận theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 

của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.  

VII. HUYỆN TRÀ CÚ (02 thị trấn, 15 xã):  

Có 17/17 xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt 100%) được công nhận theo các Quyết định sau đây:  

* Xã  loại I 

- Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Trà Cú công nhận xã  Lưu Nghiệp Anh  đạt 

CTCPL năm 2019. 

- Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Trà Cú công nhận các xã sau đây đạt CTCPL 

năm 2019: Ngọc Biên; Kim Sơn; Phước Hưng; Ngãi Xuyên; An Quảng Hữu; Xã Đại An; Tân Hiệp; Xã Tập Sơn. 

* Xã loại II 

- Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Trà Cú công nhận xã Định An, xã Hàm Tân đạt 

CTCPL năm 2019. 

- Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Trà Cú công nhận các xã các xã sau đây đạt 

CTCPL năm 2019 gồm: Long Hiệp; thị Trấn Trà Cú; Hàm Giang; Thanh Sơn; Tân Sơn 

* Xã loại III 

- Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Trà Cú công nhận thị trấn Định An  đạt CTCPL 

năm 2019. 

VIII. HUYỆN CẦU NGANG (02 thị trấn, 13 xã):  

Có 15/15 xã, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt 100%) được công nhận theo các Quyết định sau đây: 

- Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang công nhận xã Kim Hòa - Đạt 

CTCPL năm 2019. 

- Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang công nhận xã, thị trấn sau đây đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 gồm: Xã Hiệp Hòa; Xã Mỹ Long Nam; Xã Nhị Trường; Xã Thạnh Hòa Sơn; Xã Trường Thọ; Xã 



 

Mỹ Long Bắc; Xã Long Sơn; Xã Hiệp Mỹ Đông; Xã Mỹ Hòa; Xã Thuận Hòa; Xã Hiệp Mỹ Tây; Xã Vinh Kim; Thị trấn Mỹ Long; 

Thị trấn Cầu Ngang. 

IX. THÀNH PHỐ TRÀ VINH (09 phường, 01 xã):  

Có 10/10 xã, phường đạt CTCPL năm 2019 (đạt 100%) được công nhận theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 

của Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh gồm: 

- Xã loại I: Phường 1, phường 4, Phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, Xã Long Đức. 

- Xã loại II: Phường 2, phường 3.  

Danh sách này tổng số có 104/106 xã, phường, thị trấn đạt CTCPL năm 2019 (đạt tỷ lệ 98,1%), trong đó có 11 phường, 

10 thị trấn và 83 xã./. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH   

CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-STP ngày       /02/2020 của Sở Tư pháp) 

 
 

1. Huyện Càng Long: Có xã Tân Bình – xã loại I chưa đạt CTCPL năm 2019 theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 

22/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Càng Long.  Lý do không đạt đủ điều kiện theo Quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 6 

Quyết định số 619/QĐ- TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Thị xã Duyên Hải: Có xã Long Toàn – xã loại I Chưa đạt CTCPL năm 2019 theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 

10/02/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải. Lý do chưa đạt đủ điều kiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định 

số 619/QĐ- TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

Danh sách này tổng số có 02/106 xã, phường, thị trấn chưa đạt CTCPL năm 2019 (đạt tỷ lệ 1,9%)./. 
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